	Phụ lục VIII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN NĂM 2020 (ĐỢT 1)

	(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh)


	


	STT
	Nội dung
	KHỐI
 HUYỆN
	Biên
 Hòa
	Vĩnh 
Cửu
	Trảng
 Bom
	Thống 
Nhất
	Định 
Quán
	Tân 
Phú
	Long Khánh
	Xuân 
Lộc
	Cẩm 
Mỹ
	Long 
Thành
	Nhơn 
Trạch

	 
	Tổng cộng 
	1.721.700
	81.320
	252.374
	301.796
	147.879
	140.882
	167.426
	52.794
	87.339
	185.479
	208.864
	95.547

	A
	Chi đầu tư XDCB
	682.785
	62.967
	85.373
	175.431
	13.313
	48.058
	95.417
	9.496
	35.744
	76.751
	29.385
	50.850

	1
	Bổ sung nguồn ngân sách tập trung kinh phí thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn các huyện và thành phố (theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh)
	230.000
	30.000
	
	90.000
	
	
	63.000
	
	
	30.000
	17.000
	

	2
	Bổ sung nguồn xổ số kiến thiết kinh phí thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn các huyện và thành phố (theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh)
	20.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.800
	
	

	3
	Hỗ trợ cho có mục tiêu cho khối huyện từ nguồn xổ số kiến thiết
	75.000
	
	
	30.000
	
	
	30.000
	
	
	15.000
	
	

	4
	Ghi chi tiền sử dụng đất (theo đề xuất của Cục Thuế tỉnh tại Văn bản số 873/CT-KK&KTT ngày 11/02/2020)
	58.103
	32.967
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.136

	5
	Bổ sung từ nguồn ngân sách tập trung hỗ trợ cho các huyện đầu tư theo hình thức xã hội hóa
	84.270
	
	43.281
	729
	
	
	2.417
	
	3.744
	
	10.385
	23.714

	6
	Hỗ trợ cho khối huyện đầu tư theo hình thức xã hội hóa từ nguồn xổ số kiến thiết
	120.000
	
	
	41.182
	13.313
	47.058
	
	8.496
	
	9.951
	
	

	7
	Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện
	82.253
	
	40.092
	10.161
	
	
	
	
	32.000
	
	
	

	8
	Khen thưởng nông thôn mới
	9.000
	
	2.000
	
	
	1.000
	
	1.000
	
	1.000
	2.000
	2.000

	9
	Kinh phí xây dựng chợ
	3.359
	
	
	3.359
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Chi thường xuyên
	1.038.915
	18.353
	167.001
	126.365
	134.566
	92.824
	72.009
	43.298
	51.595
	108.728
	179.479
	44.697

	I
	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
	8.777
	
	522
	2.064
	753
	1.846
	1.146
	594
	
	324
	1.060
	468

	1
	Mai táng phí
	6.932
	
	522
	1.464
	753
	1.136
	987
	594
	
	324
	684
	468

	2
	Mừng thọ người cao tuổi
	1.686
	
	
	600
	
	710
	
	
	
	
	376
	

	3
	Tăng đối tượng
	159
	
	
	
	
	
	159
	
	
	
	
	

	II
	Sự nghiệp kinh tế
	814.396
	
	152.780
	97.293
	117.402
	69.361
	52.644
	14.206
	36.868
	91.968
	164.863
	17.011

	1
	Kinh phí lập quy hoạch cấp huyện
	14.249
	
	1.857
	
	
	
	2.000
	6.392
	2.000
	
	2.000
	

	2
	Kinh phí đầu tư kênh mương từ đất lúa
	19.677
	
	
	
	22
	4.655
	10.000
	
	5.000
	
	
	

	3
	Sửa chữa các tuyến đường
	48.500
	
	
	
	
	
	15.000
	
	12.000
	15.000
	6.500
	

	4
	Hỗ trợ từ nguồn thu thuế Tài nguyên nước 2019
	30.000
	
	15.000
	
	
	15.000
	
	
	
	
	
	

	5
	Kinh phí thực hiện chương trình Bình ổn giá và bán hàng lưu động
	365
	
	
	19
	
	
	52
	
	122
	172
	
	

	6
	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế thuộc chương trình MTQG giảm nghèo theo Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh
	7.000
	
	700
	500
	600
	1.200
	1.400
	300
	800
	700
	500
	300

	7
	Kinh phí xây dựng trạm cấp nước sạch theo Tờ trình số 37/TTr-UBND của UBND huyện Vĩnh Cửu ngày 05/5/2020
	5.900
	
	5.900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi
	618.722
	
	119.258
	90.774
	116.350
	34.216
	15.300
	4.234
	16.946
	62.070
	142.863
	16.711

	9
	Dự án cánh đồng lớn Chôm chôm, Sầu riêng xã Xuân Lập, Bàu Sen, Bình Lộc (theo Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 05/12/2018; 431/QĐ-UBND ngày 5/2/2018; 954/QĐ-UBND ngày 30/2/2020 của UBND tỉnh)
	7.306
	
	
	
	
	
	
	3.280
	
	4.026
	
	

	10
	Hỗ trợ kinh phí PCCC rừng (theo Công văn số 1943/STC-QLNS ngày 21/4/2020 của Sở Tài chính)
	1.492
	
	
	
	
	1.492
	
	
	
	
	
	

	11
	Nâng cấp vỉa hè, hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội ô và nạo vét suối chống ngập trong mùa mưa
	57.926
	
	9.500
	6.000
	
	12.226
	7.200
	
	
	10.000
	13.000
	

	12
	Kinh phí tăng thêm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài Chính)
	1.567
	
	565
	
	430
	572
	
	
	
	
	
	

	13
	Sự nghiệp địa chính
	1.692
	
	
	
	
	
	1.692
	
	
	
	
	

	III
	Sự nghiệp môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	89.467
	
	5.440
	13.835
	10.464
	8.263
	8.600
	8.485
	8.085
	7.955
	8.130
	10.210

	1
	Kinh phí hỗ trợ đi học theo Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh
	1.230
	
	440
	
	60
	155
	
	75
	85
	205
	
	210

	2
	Đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị trường học
	81.250
	
	5.000
	8.000
	10.000
	8.000
	8.500
	8.000
	8.000
	7.750
	8.000
	10.000

	3
	Hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật
	2.678
	
	
	2.678
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ nhóm trẻ tư thục theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	546
	
	
	
	258
	58
	100
	
	
	
	130
	

	5
	Chênh lệch giao dự toán thu học phí
	1.921
	
	
	1.921
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Kinh phí bồi dưỡng cán bộ quản lý 
	410
	
	
	
	
	
	
	410
	
	
	
	

	7
	Thành lập mới đội thành tình nguyện
	196
	
	
	
	146
	50
	
	
	
	
	
	

	8
	Hỗ trợ chi phí học tập
	1.236
	
	
	1.236
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Sự nghiệp quản lý hành chính
	101.507
	16.212
	8.259
	11.889
	5.947
	12.279
	8.145
	7.702
	6.642
	7.998
	5.426
	11.008

	1
	Kinh phí nghỉ việc, xã, huyện…
	9.961
	
	431
	500
	94
	4.819
	359
	
	853
	1.703
	
	1.202

	2
	kinh phí Đại hội Đảng
	67.755
	9.783
	6.037
	6.710
	4.011
	5.823
	6.791
	5.852
	5.789
	6.295
	5.426
	5.238

	3
	Kinh phí bầu cử trưởng ấp
	995
	
	
	
	
	
	995
	
	
	
	
	

	4
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
	21.442
	6.429
	1.791
	3.417
	1.750
	1.637
	
	1.850
	
	
	
	4.568

	5
	Kinh phí tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT ấp theo Nghị quyết số 162/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh
	92
	
	
	
	92
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Kinh phí đề án công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò phụ nữ 2016-2020 theo Kết luận số 55-KL/TU của Tỉnh ủy
	809
	
	
	809
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Kinh phí đề án tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò thanh niên 2016 - 2020 theo Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy
	453
	
	
	453
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Sự nghiệp quốc phòng - an ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Sự nghiệp y tế
	1.284
	
	
	1.284
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bảo hiểm y tế học sinh
	1.284
	
	
	1.284
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Sự nghiệp văn hóa
	8.935
	2.141
	
	
	
	
	
	6.311
	
	483
	
	

	1
	Kinh phí tu bổ tôn tạo đền Hùng Vương
	1.041
	1.041
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kinh phí tu bổ sửa chữa Nhà hội Bình Trước
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kinh phí thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa di tích chùa Đại Giác
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kinh phí sửa chữa Mộ cự thạch Hàng Gòn
	6.311
	
	
	
	
	
	
	6.311
	
	
	
	

	5
	Kinh phí Khu dích tích Đoàn 125 Nghĩa trang Campuchia
	483
	
	
	
	
	
	
	
	
	483
	
	

	IX
	Sự nghiệp phát thanh -truyền hình
	14.549
	
	
	
	
	1.075
	1.474
	6.000
	
	
	
	6.000

	1
	Kinh phí trạm truyền thanh không dây
	14.549
	
	
	
	
	1.075
	1.474
	6.000
	
	
	
	6.000


